
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12, ngõ 36 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

22/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TƯỜNG MINH

0107406041

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
- Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

2. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

4. Bốc xếp hàng hóa 5224

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn

5229

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
Bán buôn xi măng;
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
Bán buôn kính xây dựng;
Bán buôn sơn, véc ni;
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TƯỜNG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUONG MINH INTERNATIONAL JOINT 
STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TUONG MINH IN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916.516.738/043 7757 421
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4772

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5630

12. Bán buôn gạo 4631

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả;
Bán buôn chè;
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
Kinh doanh thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

14. Bán buôn đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

4633

15. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649(Chính)

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện);
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các 
cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh 
(trừ kính thuốc);
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4773

19. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; 
- Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn màn; 
- Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí; 
- Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; 
- Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng; 
- Bán lẻ đĩa ghi âm thanh, hình ảnh. 

4789

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

22. Đại lý du lịch 7911

23. Điều hành tua du lịch 7912

24. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ trao đổi khách, kết nối tua và các dịch vụ đặt 
chỗ khác có liên quan đến du lịch như vận tải, khách sạn, nhà 
hàng, cho thuê xe, dịch vụ giải trí, thể thao.

7920

25. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ VIẾT 
THẢO

Số 12, ngõ 36 
Lương Đình Của, 
Phường Phương 
Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

012191719

2 NGUYỄN THỊ 
THẢO

Số 12, ngõ 36 
Lương Đình Của, 
Phường Phương 
Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

012447270

3 NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG

Thôn Tân Phúc, 
Xã Hồng Kỳ, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0011850056
34

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012447270
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, ngõ 36 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 12, ngõ 36 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THẢO Nữ

09/01/1983 Kinh Việt Nam

21/07/2011 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012191719
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, ngõ 36 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 12, ngõ 36 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ VIẾT THẢO Nam

30/05/1983 Kinh Việt Nam

23/11/2006 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001185005634
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Phúc, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Phúc, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ

16/01/1985 Kinh Việt Nam

15/06/2015 Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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